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Bài I. (1,5 điểm)
1) 
Rút gọn biểu thức 
2) 

Cho biểu thức với 
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 

Tìm tất cả các giá trị của để 
Bài II. (2,5 điểm)
1) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


2) 

Viết phương trình đường thẳng có hệ số góc là 2 và đi qua điểm 
Bài III. (1,5 điểm)


	Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol 
a) Vẽ đồ thị parabol (P)
b) Bằng phép tính, tìm tất cả những điểm thuộc parabol (P) khác gốc O có tung độ gấp 2 lần hoành độ 
Bài IV. (1,5 điểm)




	Quãng đường dài  Một xe tải khởi hành đi từ A đến B, cùng lúc đó một ô tô cũng đi trên quãng đường đó từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe tải là , nên ô tô đến B sớm hơn xe tải phút. Tính vận tốc xe tải 
Bài V. (3,0 điểm) 
1) 



Cho tam giác vuông tại A có Tính độ dài cạnh và giá trị của 
2) 








Cho nửa đường tròn đường kính Lấy điểm thuộc nửa đường tròn (O) sao cho Gọi là trung điểm của đoạn thẳng đường thẳng vuông góc với tại H và cắt dây và tia lần lượt tại D và E
a) 
Chứng minh rằng bốn điểm cùng thuộc một đường tròn
b) 


Gọi là trung điểm của Chứng minh rằng là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c) 
Chứng minh rằng 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TỈNH TIỀN GIANG MÔN TOÁN NĂM 2021
Bài I. (1,5 điểm)
1) 
Rút gọn biểu thức :
Ta có :



Vậy 
2) 
Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức B



Vậy với 
b) 

Tìm tất cả các giá trị của để 
Ta có :




Kết hợp điều kiện ta có thì 
Bài II. (2,5 điểm)
1) Giải các phương trình và hệ phương trình :



Ta có: nên phương trình có hai nghiệm phân biệt 



Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm 



Vậy nghiệm của hệ phương trình là 




Đặt , phương trình (1) thành : 

Ta có : nên phương trình 2 có 2 nghiệm phân biệt



Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm 
2) 

Viết phương trình đường thẳng có hệ số góc là 2 và đi qua điểm 

Giả sử phương trình đường thẳng 


Vì có hệ số góc là 2 nên ta có 



Vì đi qua điểm nên ta có : 


Thay vào (*) ta có 


Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình 
Bài III. (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị parabol (P)


có bề lõm hướng lên và nhận làm trục đối xứng
Ta có bảng giá trị sau :




đi qua các điểm 


[image: ]
b) Bằng phép tính, tìm tất cả những điểm thuộc parabol (P) khác gốc tọa độ (O) có tung độ gấp 2 lần hoành độ

Gọi điểm có tung độ gấp 2 lần hoành độ là 

Vì nên ta có :



Vậy điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán 




Bài IV. (1,5 điểm) Quãng đường dài  Một xe tải khởi hành đi từ A đến B, cùng lúc đó một ô tô cũng đi trên quãng đường đó từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe tải là , nên ô tô đến B sớm hơn xe tải phút. Tính vận tốc xe tải 

Gọi vận tốc xe tải là 



Thời gian xe tải đi hết quãng đường là 


Vận tốc của ô tô là nên thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là 


Do thời gian xe ô tô đến B sớm hơn xe tải là phút nên ta có phương trình :



Ta có : nên phương trình có hai nghiệm phân biệt



Vậy vận tốc xe tải là 
Bài V. (3,0 điểm) 
1) 

Tính độ dài cạnh và giá trị của 
[image: ]

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông vuông tại A, ta có :






Vậy và 
2)   

[image: ]
a) 
Chứng minh rằng bốn điểm cùng thuộc một đường tròn


Ta có tại H (gt) nên 


Mà thuộc nửa đường tròn nên (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


nội tiếp đường tròn đường tròn  đường kính 

Vậy cùng thuộc một đường tròn
b) 


Gọi là trung điểm Chứng minh rằng là tiếp tuyến của đường tròn (O)



Ta có : (bù góc nên là tam giác vuông tại C





là cạnh huyền của tam giác vuông và là trung điểm của nên (trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền)



cân tại I(đối đỉnh)


Mặt khác cân tại O 

Từ (1) và (2) suy ra 


Mà (do vuông tại H)


hay 

Vậy là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O)
c) 
Chứng minh rằng 


Xét tam giác và tam giác có :




(hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)





Mặt khác, ta có là trung điểm của nên 



Vậy
   
Đề thi tuyển sinh 10_Toán_2021-2022_tỉnh_Tiền Giang
Success has only one destination, but has a lot of ways to go


image2.wmf
11

4

22

x

B

x

xx

=++

-

+-


image47.wmf
1

2

1

2

x

c

x

a

=

é

ê

ê

==

ë


oleObject47.bin

image48.wmf
{

}

1;2

S

=


oleObject48.bin

image49.wmf
255102

)

35351

xyxx

b

xyyxy

+===

ììì

ÛÛ

ííí

-==-=

îîî


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

(

)

;2;1

xy

=


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

42

)8901

cxx

--=


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
(

)

(

)

2

0*

xtt

=³


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

2

8902

tt

--=


oleObject53.bin

image54.wmf
1890

abc

-+=+-=


oleObject54.bin

image55.wmf
1

2

2

1()

9()93

tktm

ttmxx

=-

é

ê

=Þ=Þ=±

ë


oleObject55.bin

image56.wmf
{

}

3;3

S

=-


oleObject56.bin

image3.wmf
0,4

xx

³¹


image57.wmf
(

)

d


oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

1;3

M

-


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

:

dyaxb

=+


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

d


oleObject60.bin

image61.wmf
2

a

=


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
(

)

d


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

1;3

M

-


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

(

)

3.13*

abab

=-+Û-+=


oleObject64.bin

image65.wmf
2

a

=


oleObject65.bin

image66.wmf
235

bb

-+=Û=


oleObject66.bin

image4.wmf
B


image67.wmf
(

)

d


oleObject67.bin

image68.wmf
25

yx

=+


oleObject68.bin

image69.wmf
2

():2

ParabolPyx

=


oleObject69.bin

image70.wmf
Oy


oleObject70.bin

image71.wmf
2

21012

282028

x

yx

--

=


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
2

():2

ParabolPyx

Þ=


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2;8,1;2,0;0,1;2,2;8

--


oleObject73.bin

image74.png




image75.wmf
(

)

(

)

;2,0

Ammm

¹


oleObject74.bin

image76.wmf
(

)

AP

Î


oleObject75.bin

image77.wmf
(

)

2

22.2101(0)

mmmmmdom

=Û-=Û=¹


image5.wmf
x


oleObject76.bin

image78.wmf
(

)

1;2

A


oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

image79.wmf
(

)

(

)

/0

xkmhx

>


oleObject82.bin

image80.wmf
Þ


oleObject5.bin

oleObject83.bin

image81.wmf
AB


oleObject84.bin

image82.wmf
150

()

h

x


oleObject85.bin

image83.wmf
5(/)

xkmh

+


oleObject86.bin

image84.wmf
(

)

150

5

h

x

+


oleObject87.bin

image85.wmf
20


image6.wmf
1

B

<


oleObject88.bin

image86.wmf
1

3

h

=


oleObject89.bin

image87.wmf
(

)

(

)

22

1501501

150.35150.35

53

45022504505522500

xxxx

xx

xxxxxx

-=Û+-=+

+

Û+-=+Û+-=


oleObject90.bin

image88.wmf
(

)

22

54.1.22509025950

D=--==>


oleObject91.bin

image89.wmf
1

2

595

45()

2

595

50()

2

xtm

xktm

-+

é

==

ê

ê

--

ê

==-

ê

ë


oleObject92.bin

image90.wmf
45/

kmh


oleObject6.bin

oleObject93.bin

image91.wmf
CB


oleObject94.bin

image92.wmf
tan

C


oleObject95.bin

image93.emf
3cm

4cm

B

A

C


image94.wmf
ABC


oleObject96.bin

image95.wmf
22222

4325255

BCACABBCcm

=+=+=Þ==


oleObject97.bin

image7.wmf
242

25

)320))890

35

xy

axxbcxx

xy

+=

ì

-+=--=

í

-=

î


image96.wmf
3

tan

4

AB

C

AC

Þ==


oleObject98.bin

image97.wmf
5,

BCcm

=


oleObject99.bin

image98.wmf
3

tan

4

C

=


oleObject100.bin

image99.emf
I

D

E H

B

O

A

C


image100.wmf
,,,

ACDH


oleObject101.bin

image101.wmf
HDAB

^


oleObject7.bin

oleObject102.bin

image102.wmf
0

90

DHA

Ð=


oleObject103.bin

image103.wmf
C


oleObject104.bin

image104.wmf
90

ACB

Ð=°


oleObject105.bin

image105.wmf
180

DHAACBACHD

ÞÐ+Ð=ÛÞ


oleObject106.bin

image106.wmf
AD


image8.wmf
(

)

d


oleObject107.bin

image107.wmf
,,,

ACDH


oleObject108.bin

image108.wmf
I


oleObject109.bin

image109.wmf
.

DE


oleObject110.bin

image110.wmf
IC


oleObject111.bin

image111.wmf
90

ECD

Ð=°


oleObject8.bin

oleObject112.bin

image112.wmf
90)

ACB

Ð=°


oleObject113.bin

image113.wmf
ECD

D


oleObject114.bin

image114.wmf
DE


oleObject115.bin

image115.wmf
ECD


oleObject116.bin

image116.wmf
I


image9.wmf
(

)

1;3

M

-


oleObject117.bin

image117.wmf
DE


oleObject118.bin

image118.wmf
1

2

ICIDIEDE

===


oleObject119.bin

image119.wmf
ICD

ÞD


oleObject120.bin

image120.wmf
ICDIDCHDB

ÞÐ=Ð=Ð


oleObject121.bin

image121.wmf
(

)

1


oleObject9.bin

oleObject122.bin

image122.wmf
OBC

D


oleObject123.bin

image123.wmf
(

)

(

)

2

OBOCDCOOBD

=ÞÐ=Ð


oleObject124.bin

image124.wmf
ICOICDDCOHDBOBD

Ð=Ð+Ð=Ð+Ð


oleObject125.bin

image125.wmf
90

OBDHDB

Ð+Ð=°


oleObject126.bin

image126.wmf
HBD

D


image10.wmf
,

Oxy


oleObject127.bin

image127.wmf
90

ICO

ÞÐ=°


oleObject128.bin

image128.wmf
ICOC

^


oleObject129.bin

image129.wmf
IC


oleObject130.bin

image130.wmf
2

.3

ACAER

=


oleObject131.bin

image131.wmf
AHE


oleObject10.bin

oleObject132.bin

image132.wmf
ACB


oleObject133.bin

image133.wmf
,90

EABchungACBAHE

ÐÐ=Ð=°


oleObject134.bin

image134.wmf
(.)

AHEACBgg

ÞDD

∽


oleObject135.bin

image135.wmf
AHAE

ACAB

Þ=


oleObject136.bin

image136.wmf
(

)

..2.2

ACAEABAHRAHdoABR

Þ===


image11.wmf
(

)

2

:2

Pyx

=


oleObject137.bin

image137.wmf
H


oleObject138.bin

image138.wmf
()

OBgt


oleObject139.bin

image139.wmf
11

22

HOOBR

==


oleObject140.bin

image140.wmf
13

22

AHAOOHRRR

Þ=+=+=


oleObject141.bin

image141.wmf
(

)

2

3

.2.3

2

ACAERRRdfcm

==


oleObject11.bin

oleObject142.bin

image12.wmf
AB


oleObject12.bin

image13.wmf
150.

km


oleObject13.bin

image14.wmf
5/

kmh


oleObject14.bin

image15.wmf
20


oleObject15.bin

image16.wmf
ABC


oleObject16.bin

image17.wmf
3,4.

ABcmACcm

==


oleObject17.bin

image18.wmf
BC


oleObject18.bin

image19.wmf
tan

C


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

O


oleObject20.bin

image21.wmf
2.

ABR

=


oleObject21.bin

image22.wmf
C


oleObject22.bin

image23.wmf
.

CACB

<


oleObject23.bin

image24.wmf
H


oleObject24.bin

image25.wmf
,

OB


oleObject25.bin

image26.wmf
AB


oleObject26.bin

image27.wmf
CB


oleObject27.bin

image28.wmf
AC


oleObject28.bin

image29.wmf
,,,

ACDH


oleObject29.bin

image30.wmf
I


oleObject30.bin

image31.wmf
.

DE


oleObject31.bin

image32.wmf
IC


oleObject32.bin

image33.wmf
2

.3

ACAER

=


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

2

253

A

=+-


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

2

2332332332

A

=+-=+-=+-=


oleObject35.bin

image36.wmf
2

A

=


oleObject36.bin

image1.wmf
(

)

2

233

A

=+-


image37.wmf
0

11

4

4

22

x

x

B

x

x

xx

³

æö

=++

ç÷

¹

-

+-

èø


oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0

11

4

4

22

.2

222

2

222222

x

x

B

x

x

xx

xx

xxxxxx

x

xxxxxx

³

æö

=++

ç÷

¹

-

+-

èø

+

-++++

====

-

-+-+-+


oleObject38.bin

image39.wmf
0,4

2

x

xxB

x

³¹Þ=

-


oleObject39.bin

image40.wmf
x


oleObject40.bin

image41.wmf
1

B

<


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
1110

22

22

0020(20)

22

4

xx

B

xx

xx

xdo

xx

x

<Û<Û-<

--

-+

Û<Û<Þ-<>

--

Þ<


oleObject42.bin

image43.wmf
04

x

£<


oleObject43.bin

image44.wmf
1

B

<


oleObject44.bin

image45.wmf
2

)320

axx

-+=


oleObject45.bin

image46.wmf
1320

abc

++=-+=


oleObject46.bin

